Sử Dụng Transaction Trong SQL Server 

Vũ Huy Tâm
Transaction (giao dịch) được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xảy ra cập nhật (cập nhật xin được hiểu theo nghĩa rộng là các hành động sửa đổi dữ liệu, như INSERT, UPDATE, DELETE…). Khi một transaction bao gồm nhiều lệnh cập nhật, nó đảm bảo tất cả các cập nhật đều được thực hiện thành công, hoặc trong trường hợp một lệnh gặp sự cố toàn bộ transaction bị hủy bỏ. Khi đó dữ liệu trở về trạng thái như trước khi xảy ra transaction. Nói cách khác transaction ngăn chặn tình huống dữ liệu được cập nhật nửa chừng, trong đó một phần được cập nhật còn một phần bị bỏ qua.

Một ví dụ kinh điển về transaction là khi bạn cần thực hiện một giao dịch chuyển tiền giữa hai tài khoản ngân hàng. Giả sử bạn có hai tài khoản A và B với số tiền tương ứng là 8 tỷ và 1 tỷ; nay bạn cần chuyển bớt 2 tỷ từ tài khoản A sang tài khoản B. Sẽ có hai phép cập nhật như sau:

- trừ số tiền hiện có của tài khoản A đi 2 tỷ

- cộng thêm số tiền hiện có của tài khoản B lên 2 tỷ

Nếu hai lệnh cập nhật trên diễn ra độc lập (không nằm trong một transaction), và vì một lý do nào đó lệnh thứ hai bị lỗi, tài khoản A sẽ còn 6 tỷ và tài khoản B vẫn giữ nguyên 1 tỷ. Điều này không thể chấp nhận được vì 2 tỷ bỗng dưng biến mất! Khi thực hiện hai lệnh trên trong một transaction, nó sẽ đảm bảo:

- hoặc cả hai lệnh update đều được thực hiện thành công. Cả hai tài khoản được cập nhật với số tiền tương ứng.

- hoặc trong trường hợp giao dịch bị lỗi cả hai lệnh đều không được thực hiện. Hai tài khoản giữ nguyên số tiền như trước khi thực hiện transaction.

Trong SQL Server một transaction có đoạn code ở dạng đơn giản như sau (Bạn nên tham khảo mẫu code sử dụng transaction hoàn chỉnh ở phần dưới):

BEGIN TRAN
   -- lệnh 1
   -- lệnh 2
   -- ...
COMMIT
Bạn mở transaction bằng lệnh BEGIN TRAN và kết thúc bằng lệnh COMMIT – sau lệnh này những cập nhật dữ liệu sẽ được xác nhận vào trong database, transaction được đóng lại và các khóa (lock) trên các bảng được cập nhật được thả ra.

Về tùy chọn XACT_ABORT
Câu chuyện sẽ rất đơn giản nếu không có sự xuất hiện của tùy chọn XACT_ABORT. Đây là tùy chọn ở mức kết nối, chỉ có tác dụng trong phạm vi kết nối của bạn. XACT_ABORT nhận hai giá trị ON và OFF (OFF là giá trị mặc định). Khi tùy chọn này được đặt là OFF, SQL Server sẽ chỉ hủy bỏ lệnh gây ra lỗi trong transaction và vẫn cho các lệnh khác thực hiện tiếp, nếu lỗi xảy ra được đánh giá là không nghiêm trọng. Còn khi XACT_ABORT được đặt thành ON, SQL Server mới cư xử đúng như mong đợi – khi gặp bất kỳ lỗi nào nó hủy bỏ toàn bộ transaction và quay lui trở lại như lúc ban đầu. Ví dụ:

-- tạo bảng với ràng buộc cột i không được chứa giá trị 2
CREATE TABLE #t1(i INT, CONSTRAINT ck1 CHECK (i<>2) )
 

-- dùng giá trị mặc định XACT_ABORT = OFF
-- SET XACT_ABORT OFF
 

BEGIN TRAN
   INSERT #t1 SELECT 1
   INSERT #t1 SELECT 2 -- vi phạm ràng buộc
   INSERT #t1 SELECT 3   

COMMIT
 

SELECT * FROM #t1

 

i

---
1
3
(2 ROW(s) affected)
Như vậy trong transaction trên, lệnh insert thứ hai gây ra lỗi nhưng lệnh thứ ba vẫn tiếp tục được thực hiện, và transaction vẫn kết thúc thành công. Kết quả là bảng vẫn có hai bản ghi từ lệnh insert thứ nhất và thứ ba.
Nay hãy đặt XACT_ABORT thành ON:

-- tạo bảng với ràng buộc cột i không được chứa giá trị 2
CREATE TABLE #t2(i INT, CONSTRAINT ck2 CHECK (i<>2) )
 

SET XACT_ABORT ON
 

BEGIN TRAN
   INSERT #t2 SELECT 1
   INSERT #t2 SELECT 2 -- vi phạm ràng buộc
   INSERT #t2 SELECT 3   

COMMIT
 

SELECT * FROM #t2

 

i

---
(0 ROW(s) affected)
Và bây giờ bảng không có bản ghi nào vì toàn bộ transaction đã bị hủy bỏ. Chính xác ra là các lệnh phía sau lệnh gây ra lỗi không được thực hiện tiếp, còn các lệnh thực hiện trước đó bị quay lui (ROLLBACK) trở lại.
Nói chung SET XACT_ABORT ON tránh được rất nhiều rắc rối khi dùng transaction, nó xử lý gọn ghẽ các ngoại lệ kể cả các lỗi như connection timeout hay khi user hủy bỏ thực hiện. Bản thân tôi không lý giải được tại sao Microsoft không đặt giá trị mặc định cho XACT_ABORT là ON. Thậm chí không lý giải được việc đưa ra tùy chọn này để làm gì. Tóm lại bạn luôn nên đặt SET XACT_ABORT ON vào đầu thủ tục nếu cần dùng transaction.

Mẫu code sử dụng transaction
Từ SQL Server bản 2005 trở lên bạn có thể dùng đoạn code sau:

SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN
BEGIN TRY
   -- lệnh 1
   -- lệnh 2
  -- ...
COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
   ROLLBACK
   DECLARE @ErrorMessage VARCHAR(2000)
   SELECT @ErrorMessage = 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
   RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)
END CATCH
Đoạn lệnh trên kết hợp transaction với xử lý lỗi.
- Nó bắt đầu bằng việc đặt lựa chọn XACT_ABORT là ON để đảm bảo transaction hoạt động đúng như mong muốn.
- Sau đó là BEGIN TRAN để mở transaction.
- Tiếp đến là BEGIN TRY để mở ra khối try block (giống như try block trong C#)
- Khối try block sẽ chứa các lệnh cần thực hiện trong transaction
- Rồi đến COMMIT để kết thúc transaction và END TRY để kết thúc khối try block
- Sau đó là BEGIN CATCH (giống như catch block trong C#). Đây là phần chứa đoạn lệnh sẽ được thực hiện khi có lỗi trong phần try block.
- Trong phần catch lệnh đầu tiên là ROLLBACK để quay lui transaction.
- Sau đó dùng một biến để chứa thông báo lỗi. Bạn cũng có thể thêm các bước như lưu thông tin về lỗi vào một bảng audit, hoặc gửi email cho DBA…
- Kết thúc là RAISERROR để báo cho ứng dụng biết thủ tục đã gây ra lỗi và truyền thông báo lỗi cho ứng dụng.
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Một bài viết hay, cảm ơn anh đã chia sẻ [image: image1.png]
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Red Devilic (20/02/2011 7:29 pm) 

Tùy chọn XACT_ABORT thực ra có rất có ý nghĩa anh Tâm ah.

Ví dụ 1 trường hợp cần insert, hoặc load từ file, v.v…. rất lớn vào 1 bảng. Như kiểu BULK INSERT vậy. Nếu như chỉ có 1,2 dòng bị lỗi, hoặc 1 số rất ít bị lỗi mà các dòng còn lại vẫn INSERT được bình thường thì sẽ rất phí phạm nếu như phải ROLLBACK lại toàn bộ.

Tuy nhiên có vẻ các Developer của MS cũng hơi vô lý khi để giá trị default là OFF [image: image3.png]


. Là ON thì phù hợp với mục đích sử dụng chung hơn.
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Vũ Huy Tâm (22/02/2011 9:17 am) 

Chào bác Red Devilic, 

bác có thể cho ví dụ về dùng XACT_ABORT để giúp load file được không? Theo tôi hiểu thì BULK INSERT là một transaction, trừ khi bác đặt batch size thì nó sẽ tách thành nhiều transaction và commit theo từng batch. Còn nếu không thì nó commit hoặc rollback toàn bộ (giống như 1 lệnh UPDATE) không phụ thuộc vào giá trị của XACT_ABORT

Reply 

· [image: image5.jpg]


Tony (06/07/2011 6:00 am) 

MÌNH test trên sql 2005 bị lỗi này

[CODE]
CREATE TABLE #t2(i INT, CONSTRAINT ck2 CHECK (i2) )

SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN
BEGIN TRY
INSERT #t2 SELECT 1
INSERT #t2 SELECT 2 — vi phạm ràng buộc
INSERT #t2 SELECT 3
COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK
DECLARE @ErrorMessage VARCHAR(2000)
SELECT @ErrorMessage = ‘Lỗi: ‘ + ERROR_MESSAGE()
RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)
END
[/CODE]

Msg 102, Level 15, State 1, Line 16
Incorrect syntax near ‘END’.
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Vũ Huy Tâm (06/07/2011 10:37 am) 

hì hì, phải là END CATCH mới đúng. Cám ơn Tony, tôi đã sửa lại trong bài rồi
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Neo An (25/06/2012 3:27 am) 

Thanks for sharing, man [image: image8.png]
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Pe sua (09/07/2012 4:17 am) 

Bạn ơi cho mình hỏi với, mình viết đoạn lệnh sau trên nền ứng dụng Visual Fox,nhưng không thấy có hiệu quả( khi có lỗi không thông báo),
Lỗi ở đây là mình cố tính cho dữ liệu trường text có chưa kí tự ” ‘ ” (dấu nháy đơn),nhưng vẫn lưu được bình thường ko báo lỗi nhưng thực ra là Insert không thành công vì trường dữ liệu có chứa kí tự Khóa của SQL
Đoạn lệnh như sau

SQLEXEC(p_gnConnHandle,”SET XACT_ABORT ON”)— Lệnh SQLEXEC là lệnh của VS FOX để làm việc với database
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”BEGIN TRANSACTION”)—-Gửi lệnh này SQL
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”BEGIN TRY”)

Các lệnh quét các dòng trong bảng của Fox và insert len table trong Database 

SQLEXEC(p_gnConnHandle,”COMMIT TRANSACTION”)
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”END TRY”)
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”BEGIN CATCH”)
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”ROLLBACK”)
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”DECLARE @ErrorMessage CHAR(2000)”)
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”SELECT @ErrorMessage = ‘Lçi: ‘+ ERROR_MESSAGE()” )
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)”)
SQLEXEC(p_gnConnHandle,”END CATCH”)

Đây là đoạn lệnh trích dẫn thôi
Mong bạn chỉ giùm mình làm sao để dùng được Transaction trong trường hợp này,nếu có thể cho mình xin Nick YM để trình bày rõ hơn,Thanks!
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ecopmc (01/11/2012 5:01 am) 

· BEGIN TRAN
· BEGIN TRY
·    -- lệnh 1
·    -- lệnh 2
·   -- ...
· COMMIT
· END TRY
· BEGIN CATCH
·    ROLLBACK TRAN
·    DECLARE @ErrorMessage VARCHAR(2000)
·    SELECT @ErrorMessage = 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
·    RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)
END CATCH
chỉ cần cấu trúc thế này thôi là đc rồi, ko cần quan tâm set xact_abort là ON hay OFF
vì nếu có lỗi thì Rollback rồi

nên dùng set xact_abort ON trong 1 cấu trúc đơn giản khi người dùng ko muốn bắt try catch giống thế này

SET XACT_ABORT ON
 

BEGIN TRAN
   INSERT #t2 SELECT 1
   INSERT #t2 SELECT 2 -- vi phạm ràng buộc
   INSERT #t2 SELECT 3   

COMMIT
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Vũ Huy Tâm (01/11/2012 9:20 am) 

Vấn đề là TRY CATCH không bắt được một số loại lỗi, như lỗi timeout hoặc tên bảng/tên cột không tồn tại. Khi gặp những lỗi này chương trình sẽ gục ngã ngay tại đó và không nhảy được tới phần BEGIN CATCH để mà rollback. Nếu xact_abort là OFF, các lệnh chạy trước lệnh chứa lỗi vẫn thực hiện thành công. Chỉ khi xact_abort là ON thì toàn bộ các lệnh mới được tự động rollback. Bạn có thể thử đoạn lệnh sau với hai lựa chọn xact_abort ON và OFF:

CREATE TABLE #t2(i INT, CONSTRAINT ck2 CHECK (i<>2) )
SET XACT_ABORT OFF
-- SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN
BEGIN TRY
   INSERT #t2 SELECT 1
   INSERT #t2 SELECT 3   

   INSERT #t3 SELECT 100 -- bảng #t3 không tồn tại
COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
   ROLLBACK TRAN
   DECLARE @ErrorMessage VARCHAR(2000)
   SELECT @ErrorMessage = 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
   RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)
END CATCH
SELECT * FROM #t2
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ecopmc (01/11/2012 9:59 pm) 

Thanks bạn rất nhiều, đúng là như bạn nói. Try catch ko bắt đc những lỗi nhu vậy
^^
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ecopmc (02/11/2012 12:16 am) 

ah ah, đóng góp ý kiến thêm xíu nữa, 

đoạn này nếu chạy trên SQL SERVER 2008 R2 thì default XactAbort luôn ON nha.

CREATE TABLE #t2(i INT, CONSTRAINT ck2 CHECK (i2) )
--Nghĩa là ở đây không cần quan tâm tới XactAbort là ON hay OFF. Các bản SQL khác thì mình không dám chắc
BEGIN TRAN
BEGIN TRY
   INSERT #t2 SELECT 1
   INSERT #t2 SELECT 3   

   INSERT #t3 SELECT 100 -- bảng #t3 không tồn tại
COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
   ROLLBACK TRAN
   DECLARE @ErrorMessage VARCHAR(2000)
   SELECT @ErrorMessage = 'Lỗi: ' + ERROR_MESSAGE()
   RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1)
END CATCH
SELECT * FROM #t2

